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Số:          /QĐ- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa-Du lịch  

và Thông tin-Truyền thông đặc khu Cát Hải 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;  

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao  năm 2018; 

Căn cứ Luật Viễn thông năm 2023;  

Căn cứ Luật Quảng cáo năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Quảng cáo năm 2025; 

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP này 06/11/2009 của Chính phủ 

về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;  

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy 

định kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;  

Căn cứ Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa 

và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
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văn hoá và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

129/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực Du lịch, 

thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 

điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo đã được 

sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trọng hoạt động báo chí, hoạt động 

xuất bản; 

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ 

quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;  

Căn cứ Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 

của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa-Du lịch và 

Thông tin-Truyền thông đặc khu  Cát Hải gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Đội trưởng: Ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

đặc khu Cát Hải; 

2. Các Đội phó 

- Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải; 

- Ông Nguyễn Ngọc Ban - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà; 

- Ông: Nguyễn Trọng Hoàng - Phó trưởng Công an đặc khu Cát Hải; 

- Ông Phạm Vĩnh Toàn - Phó Giám đốc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần 

đảo Cát Bà; 

- Bà Vũ Thị Thanh - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải. 

3. Các thành viên 

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải; 

- Ông Hoàng Xuân Thủy - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải; 

- Bà Phạm Thanh Thúy - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

Cát Hải - Thư ký; 

- Bà Nguyễn Thị Xinh - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải; 

- Ông Bùi Tuấn Duy - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-54-2019-nd-cp-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-vu-truong-416838.aspx
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- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu Cát Hải; 

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu Cát Hải; 

- Bà Đoàn Lê Mai - Chuyên viên phòng Kinh tế đặc khu Cát Hải; 

- Ông Lê Hồng Liên - Viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao; 

- Ông Trần Minh Tuấn - Viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao; 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cát Bà; 

- Ông Kiều Tràng Tiến - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Gia Luận; 

- Ông Lê Hữu Trí - Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Bà; 

- Ông Nguyễn Trung Thành Nam - Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải; 

- Ông Nguyễn Mạnh Hiệp - Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải; 

- Ông Phạm Xuân Hiệu - Phó Tổ trưởng Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ 

kinh doanh, Thuế cơ sở 7 thành phố Hải Phòng. 

- Ông Phạm Vũ Việt Kường - Tổ trưởng Tổ thu phí dịch vụ, quản lý du 

lịch và bến tàu, Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Kiểm tra liên ngành lĩnh vực 

Văn hóa-Du lịch và Thông tin-Truyền thông đặc khu Cát Hải. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động 

kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng, thể thao, quảng cáo, các hoạt 

động du lịch-dịch vụ, bưu chính, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trên 

địa bàn đặc khu Cát Hải.  

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, phải đình chỉ kịp thời, xác lập 

hồ sơ vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm phát luật theo đúng 

quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật 

chuyên ngành có liên quan, kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan 

hoặc người có thẩm quyền để xử lý. Trường hợp khi phát hiện tổ chức, cá nhân 

có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạm chuyển 

cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền thụ lý theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Đề xuất Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thực hiện các biện pháp quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặng, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh văn hóa, 

dịch vụ văn hóa công cộng, thể thao, quảng cáo, các hoạt động du lịch-dịch vụ, 

bưu chính, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

- Khi thi hành công vụ, được kiểm tra tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia 

tổ chức các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng, thể thao, 

quảng cáo, các hoạt động du lịch-dịch vụ, bưu chính, công nghệ thông tin và 

giao dịch điện tử trên địa bàn đặc khu Cát Hải. 

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra chấp hành Quyết định kiểm tra, 

xuất trình, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo 
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đúng nội dung kiểm tra và hợp tác với lực lượng kiểm tra trong suốt thời gian 

kiểm tra.  

- Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ 

tang vật, quyết định tạm giữ tang vật, niêm phong tang vật và đình chỉ hành vi vi 

phạm hành chính (nếu có) theo đúng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn 

bản có liên quan. 

- Đội Kiểm tra liên ngành lĩnh vực Văn hóa-Du lịch và Thông tin-Truyền 

thông đặc khu Cát Hải được sử dụng con dấu của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

để thực hiện nhiệm vụ; thành viên Đội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ 

sự phân công của Đội trưởng; kinh phí hoạt động được cấp từ nguồn ngân sách 

Nhà nước theo dự toán hàng năm của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc khu, Trưởng Phòng Văn 

hóa - Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT và các PCT UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phan Viết Điện 
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